
ĐVT: Triệu đồng

 Ghi chú  

 Tổng số 

 Kế 

hoạch 

kéo dài 

năm 

trước 

chuyển 

sang 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2022

Tổng số

Kế 

hoạch 

kéo dài 

năm 

trước 

chuyển 

sang

Kế hoạch 

vốn năm 

2022

 Tổng số  
 Kế hoạch 

2022 

I

Dự án đã phê duyệt quyết 

toán và dự án đang trình 

thẩm tra phê duyệt quyết 

toán.

   21,621            -      21,621   11,983           -        11,983 55.42% 55.42%           9,638 

1
Củng cố, nâng cấp hệ thống 

đê biển phường Đức Long

UBND thành 

phố Phan Thiết
1,200 1,200 459 459 38.25% 38.25% 741

2

Nhà làm việc Công an thị 

trấn Tân Minh, huyện Hàm 

Tân

Công an tỉnh 645 645 518 518 80.31% 80.31% 127

3

 Trường tiểu học Bình An 

(điểm An Thạnh), huyện Bắc 

Bình 

 UBND huyện 

Bắc Bình 
500 500 299 299 59.80% 59.80% 201

4

 Trường tiểu học Bình An 

(điểm chính - cơ sở An 

Trung), huyện Bắc Bình 

 UBND huyện 

Bắc Bình 
260 260 0 0.00% 0.00% 260

5

 Trường Mẫu giáo Sông Phan 

(điểm thôn Tân Quang), 

huyện Hàm Tân 

 UBND huyện 

Hàm Tân 
168 168 21 21 12.50% 12.50% 147

6
 Trường Tiểu học Tân Hải 2, 

thị xã La Gi 

 UBND thị xã 

La Gi 
300 300 0 0.00% 0.00% 300

TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH, THANH TOÁN NỢ (KẾ HOẠCH 2022)

(Theo số liệu báo cáo của KBNN đến ngày 31/10/2022)

 

ST

T 

 Tên dự án  Chủ đầu tư 

 Tổng kế hoạch vốn  
Tổng vốn đầu tư đã thanh 

toán
 Tỷ lệ giải ngân 

 Kế hoạch 

vốn còn lại 



7

Nhà làm việc Công an thị 

trấn Lương Sơn, huyện Bắc 

Bình

Công an tỉnh 864 864 807 807 93.40% 93.40% 57

 Điều chỉnh giảm dự toán 

tại Quyết định số 1847 

ngày 7/9/2022 của 

UBND tỉnh  

8
 Trường Tiểu học Hồng Thái 

3, huyện Bắc Bình 

 UBND huyện 

Bắc Bình 
532 532 0 0.00% 0.00% 532

9
 Trường THCS Bình An, 

huyện Bắc Bình 

 UBND huyện 

Bắc Bình 
690 690 160 160 23.19% 23.19% 530

10
 Trường mẫu giáo Sông 

Phan, huyện Hàm Tân 

 UBND huyện 

Hàm Tân 
500 500 0 0.00% 0.00% 500

11
 Trường tiểu học Tân Xuân 

2, huyện Hàm Tân 

 UBND huyện 

Hàm Tân 
677 677 0 0.00% 0.00% 677

12
 Trường THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 

 Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
2,385 2,385 1,935 1,935 81.13% 81.13% 450

13
 Khối 9 phòng học Trường 

THPT Hàm Thuận Bắc 

 Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
269 269 100 100 37.17% 37.17% 169

14
 Trường THPT chuyên Trần 

Hưng Đạo  

 Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
1,920 1,920 1,899 1,899 98.91% 98.91% 21

15
 Trường tiểu học Long Hải, 

huyện Phú Quý 

 UBND huyện 

Phú Quý 
1,838 1,838 592 592 32.21% 32.21% 1,246

16
 Trường Tiểu học Mũi Né 3, 

thành phố Phan Thiết 

 UBND thành 

phố Phan Thiết 
400 400 363 363 90.75% 90.75% 37

 Điều chỉnh tại QĐ 1717 

ngày 12/8/2022 của 

UBND tỉnh  

17
 Trường mẫu giáo Tân Đức, 

huyện Hàm Tân 

 UBND huyện 

Hàm Tân 
665 665 137 137 20.60% 20.60% 528

18
 Trường tiểu học Tân Nghĩa 

(điểm 1), huyện Hàm Tân 

 UBND huyện 

Hàm Tân 
308 308 0 0.00% 0.00% 308

19
 Trường tiểu học Hải Ninh 2, 

huyện Bắc Bình 

 UBND huyện 

Bắc Bình 
1,100 1,100 451 451 41.00% 41.00% 649

20
 Nâng cấp, sửa chữa Trạm y 

tế xã Thuận Hòa 

 UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc 
1,400 1,400 1,039 1,039 74.21% 74.21% 361

21
 Trường Mẫu  giáo Bình an, 

Bắc Bình 

 UBND huyện 

Bắc Bình 
1,000 1,000 0 0.00% 0.00% 1,000

22

Đường từ thôn La Dày đi 

thôn Buôn Cùi, xã Đa Mi, 

huyện Hàm Thuận Bắc

UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc
4,000 4,000 3,203 3,203 80.08% 80.08% 797

Sở Tài chính đang tổ 

chức thẩm tra phê duyệt 

quyết toán vốn đầu tư 

công theo quy định



23
 Trường Mẫu giáo Tân 

Thắng, huyện Hàm Tân 

 UBND huyện 

Hàm Tân 
1,650 1,650 1,245 1,245 75.45% 75.45% 405

24
 Trường Tiểu học Sông Phan 

1, huyện Hàm Tân 

 UBND huyện 

Hàm Tân 
615 615 90 90 14.63% 14.63% 525

II
Dự án hoàn thành đang 

tổng hợp hồ sơ quyết toán
43,106 0 43,106 9,208 0 9,208 21.36% 21.36% 33,898 0

1

Nâng cấp đường từ cầu Hùng 

Vương đến đường ĐT.706B, 

thành phố Phan Thiết

BQL dự án 

ĐTXD các 

Công trình giao 

thông tỉnh

300 300 0 0.00% 0.00% 300

2

Cầu qua Sông Luỹ và đường 

vào khu sản xuất  tại khu phố 

Lương Bình, thị trấn Lương 

Sơn, huyện Bắc Bình

UBND huyện 

Bắc Bình
350 350 0 0.00% 0.00% 350

3

Nhựa hóa thị trấn Ma Lâm 

(gđ 2), huyện Hàm Thuận 

Bắc

UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc
1,618 1,618 1,618 1,618 100.00% 100.00% 0

4

Đường Phú Long - Ma Lâm - 

Hàm Chính, huyện Hàm 

Thuận Bắc

UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc
258 258 258 258 100.00% 100.00% 0

5
Đường Ma Lâm - Núi Xã 

Thô, huyện Hàm Thuận Bắc

UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc
2,230 2,230 2,212 2,212 99.19% 99.19% 18

6

Nhựa hoá một số tuyến 

đường nội thị, thị trấn Tân 

Nghĩa 

UBND huyện 

Hàm Tân
117 117 0 0.00% 0.00% 117

Sở Tài chính đang tổ 

chức thẩm tra phê duyệt 

quyết toán vốn đầu tư 

công theo quy định



7

Đường vào trường THPT 

Huỳnh Thúc Kháng, xã Tân 

Thắng, huyện Hàm Tân

UBND huyện 

Hàm Tân
58 58 0 0.00% 0.00% 58

8

Đường và hệ thống thoát 

nước ngoài hàng rào cụm 

công nghiệp Nghĩa Hòa, 

huyện Hàm Tân

UBND huyện 

Hàm Tân
593 593 0 0.00% 0.00% 593

9
Đường giao thông nông thôn 

Láng Gòn, huyện Hàm Tân

UBND huyện 

Hàm Tân
755 755 660 660 87.42% 87.42% 95

10
Dự án nâng cấp đường vào 

cụm công nghiệp Thắng Hải

UBND huyện 

Hàm Tân
726 726 0 0.00% 0.00% 726

11
Dự án Kênh tưới Tà Mú - 

Suối Măng

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình 

NN&PTNT

1,252 1,252 946 946 75.56% 75.56% 306

12

Trụ sở làm việc Đội quản lý 

thị trường số 4, huyện Đức 

Linh

Cục quản lý thị 

trường tỉnh Bình 

Thuận

85 85 85 85 100.00% 100.00% 0

13

Trụ sở làm việc Đội quản lý 

thị trường số 8, huyện Bắc 

Bình

Cục quản lý thị 

trường tỉnh Bình 

Thuận

621 621 621 621 100.00% 100.00% 0

14

Dự án Nhà làm việc Ban 

quản lý rừng phòng hộ Phan 

Điền

Ban quản lý 

rừng phòng hộ 

Phan Điền

426 426 216 216 50.70% 50.70% 210

15
 Kho lưu trữ và Phòng tiếp 

công dân huyện Hàm Tân

UBND huyện 

Hàm Tân
209 209 0 0.00% 0.00% 209



16

Trạm xử lý nước thải khu 

làng nghề chế biến thủy sản 

có mùi tập trung tại xã Phú 

Lạc

UBND huyện 

Tuy Phong
765 765 765 765 100.00% 100.00% 0

Điều chỉnh giảm dự toán 

tại Quyết định số 1288 

ngày 31/5/2022 của 

UBND tỉnh 

17
Khu dân cư Bắc Xuân An, 

thành phố Phan Thiết

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

tỉnh

20,000 20,000 0 0.00% 0.00% 20,000

18

 Nâng cấp, sửa chữa Trạm y 

tế xã Hải Ninh, huyện Bắc 

Bình 

 UBND huyện 

Bắc Bình 
789 789 297 297 37.64% 37.64% 492

19

 Nâng cấp, sửa chữa Trạm y 

tế xã Mương Mán, huyện 

Hàm Thuận Nam 

 UBND huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

542 542 287 287 52.95% 52.95% 255

20

 Nâng cấp, sửa chữa Trạm y 

tế xã Hàm Mỹ, huyện Hàm 

Thuận Nam 

 UBND huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

218 218 218 218 100.00% 100.00% 0

21

 Khu dân cư phía Nam 

đường Lê Duẩn (đoạn từ 

quốc lộ 1 A- đường Võ Văn 

Tần) (Cũ) 

 Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất 

tỉnh 

300 300 0 0.00% 0.00% 300

22

 Trường tiểu học Sông Lũy 2 

(điểm thôn 2), huyện Bắc 

Bình 

 UBND huyện 

Bắc Bình 
600 600 0 0.00% 0.00% 600

23

 Trường mẫu giáo Sông Lũy 

(điểm thôn Hòa Bình), huyện 

Bắc Bình 

 UBND huyện 

Bắc Bình 
1,200 1,200 0 0.00% 0.00% 1,200

24
 Trường tiểu học Bình Tân 1, 

huyện Bắc Bình 

 UBND huyện 

Bắc Bình 
2,000 2,000 0 0.00% 0.00% 2,000

25

 Trường THCS Phú Tài (giai 

đoạn 1), thành phố Phan 

Thiết 

 UBND thành 

phố Phan Thiết 
2,000 2,000 0 0.00% 0.00% 2,000

26
 Trường THCS Hàm Cần, 

huyện Hàm Thuận Nam 

 UBND huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

360 360 0 0.00% 0.00% 360

27
 Trường Tiểu học Tân Thắng 

2, huyện Hàm Tân 

 UBND huyện 

Hàm Tân 
1,893 1,893 698 698 36.87% 36.87% 1,195



28
 Trường THCS Phước Hội 1, 

thị xã La Gi 

 UBND thị xã 

La Gi 
800 800 0 0 0.00% 0.00% 800

29

 Trường Mẫu giáo Búp 

Măng, xã Gia An, huyện 

Tánh Linh 

 UBND huyện 

Tánh Linh 
1,000 1,000 86 86 8.60% 8.60% 914

30

  Trường THPT Phan Chu 

Trinh (hạng mục: Khối 

phòng học bộ môn và chức 

năng) thuộc Chương trình 

phát triển giáo dục trung học 

giai đoạn 2 (khoản vay chính 

sách) 

 Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
800 800 0 0.00% 0.00% 800

31
 Trường Tiểu học Phú trinh 1 

Phan thiết  

 UBND thành 

phố Phan Thiết 
241 241 241 241 100.00% 100.00% 0

 Phân khai tại QĐ 1300 

ngày 2/6/2022 của 

UBND tỉnh  

 Tổng cộng  64,727 0 64,727 21,191 0 21,191 32.74% 32.74% 43,536 0


